
   

UBND TỈNH ĐỒNG NAI             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  SỞ CÔNG THƯƠNG                               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

     Số:         /SCT-KT&NL                       Đồng Nai, ngày       tháng  6  năm 2020 

 

V/v thực hiện “Phiếu 

khảo sát tình hình áp dụng 

SXSH trong công nghiệp” 

trên địa bàn tỉnh Đồng 

Nai giai đoạn 2016-2020. 

                        Kính gửi:

        

Các doanh nghiệp ngành Công Thương trên địa bàn 

tỉnh. 

Căn cứ Quyết định số 1419/QĐ-TTg ngày 07/9/2012 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc phê duyệt Chiến lược sản xuất sạch hơn trong công nghiệp đến năm 

2020; 

Căn cứ Quyết định số 2399/QĐ-UBND ngày 29/7/2016 của UBND tỉnh 

Đồng Nai về việc phê duyệt Kế hoạch hành động về sản xuất sạch hơn trong 

công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2016-2020; 

Căn cứ Kế hoạch số 4129/KH-UBND ngày 13/4/2020 của UBND tỉnh 

Đồng Nai về việc thực hiện nhiệm vụ sản xuất sạch hơn trong công nghiệp trên 

địa bàn tỉnh năm 2020. 

Nhằm đánh giá hiệu quả triển khai thực hiện Kế hoạch sản xuất sạch hơn 

trong công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2016-2020 để làm cơ sở 

báo cáo UBND tỉnh. Sở Công Thương đề nghị các doanh nghiệp ngành Công 

Thương đã áp dụng sản xuất sạch hơn thực hiện phiếu “Khảo sát tình hình áp 

dụng SXSH trong công nghiệp” trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, trong đó nêu rõ 

thuận lợi, khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện và kiến nghị, đề xuất giải 

pháp thực hiện trong thời gian tới (đính kèm phụ lục Phiếu khảo sát) 

Phiếu khảo sát của Quý đơn vị đề nghị gửi về Sở Công Thương Đồng Nai 

theo địa chỉ: 

- Số 2, đường Nguyễn Văn Trị, phường Thanh Bình, Biên Hòa, Đồng Nai,  

- Điện thoại: 02513.819804, Fax: 02513.823319; 

- Email: hongphongsct@gmail.com 

Đề nghị Quý đơn vị gửi “Phiếu khảo sát” về Sở Công Thương trước ngày 

30/7/2020 để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh. 

Trong thời gian thực hiện Phiếu khảo sát, Sở Công Thương sẽ phối hợp với 

các đơn vị có liên quan và có buổi làm việc trực tiếp tại các Doanh nghiệp trọng 

điểm để đánh giá hiệu quả việc áp dụng SXSH trong công nghiệp. 

Các Doanh nghiệp khi thực hiện Phiếu khảo sát nếu có khó khăn, thắc mắc 

thì kịp thời phản hồi các nội dung về Sở Công Thương (Phòng Kỹ thuật và Quản 

lý năng lượng) để được hướng dẫn./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Ban Lãnh đạo Sở; 

- Phòng KH-TC-TH (phối hợp); 

-  TTKC&TVPTCN (thực hiện); 

- Lưu: VT, KT&NL. 

 
(Phong/2020/congviec/SXSH-baocaohieuqua) 

KT.GIÁM ĐỐC  

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Thái Thanh Phong 
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PHIẾU KHẢO SÁT TÌNH HÌNH ÁP DỤNG  

SẢN XUẤT SẠCH HƠN TRONG CÔNG NGHIỆP  

 

(Kèm theo Công văn số:          /SCT-KT&NL ngày    /6/2020 của Sở Công Thương) 
 

1. Thông tin doanh nghiệp 

Tên doanh nghiệp: ……………………………………………………………………..……………... 

Địa chỉ ……………………………………………………………………………..……

………………………………………………………………..…………………

…… 

Sản phẩm chính …………………………………………………………………………. 

Sản phẩm phụ (nếu 

có) 

 

Loại hình  SX công nghiệp  SX Công nghiệp hỗ trợ *  Thương mại 

Quy mô **  Nhỏ   Vừa   Lớn 

* SX Công nghiệp hỗ trợ là khu vực công nghiệp trợ giúp cho việc hoàn thành sản phẩm cuối cùng 

thông qua việc cung cấp các chi tiết, linh kiện và các sản phẩm hàng hóa dịch vụ trung gian khác. 

** DN nhỏ: dưới 200 lao động hoặc có tổng nguồn vốn dưới 20 tỷ đồng; DN vừa: 200-300 lao động 

hoặc tổng nguồn vốn từ 20 tỷ đến 100 tỷ đồng; DN lớn: trên 300 lao động hoặc có tổng nguồn vốn trên 

100 tỷ đồng 

 

2. Doanh nghiệp tham gia tập huấn Sản xuất sạch 

hơn chưa? (chọn 1 mục) 

 Có 

 Không/chưa biết (tiếp tục câu 4) 

Nếu “có”, xin cho biết sản xuất sạch hơn sẽ mang lại 

lợi ích nào (chọn 1 mục) 

  Kinh tế     Môi trường     

 Cả hai 

 

3. Doanh nghiệp có áp dụng Sản xuất 

sạch hơn chưa? (chọn 1 mục ở cột bên) 

  Có áp dụng 

 Không/chưa áp dụng (tiếp tục câu 4) 

a/ Nếu "có áp dụng" xin cho biết hình 

thức áp dụng (chọn 1 mục ở cột bên) 

  Áp dụng thử một lần 

 Thực hiện thường xuyên 

 Thực hiện thường xuyên thông qua bộ 

phận chuyên trách về sản xuất sạch hơn 

b/ Nếu "có áp dụng" xin cho biết lợi ích 

của việc áp dụng (chọn 1 mục ở cột bên) 

  Giảm tiêu thụ nguyên nhiên liệu trên 

1 đơn vị sản phẩm (định mức).  

 Chưa thu được lợi ích (tiếp tục câu 4) 

4. Doanh nghiệp có được hỗ trợ kỹ 

thuật đế áp dụng SXSH chưa? 

  Có hỗ trợ 

 Không/chưa được hỗ trợ (tiếp tục câu 

4) 

Nếu "được hỗ trợ" xin cho biết hình thức 

hỗ trợ (chọn 1 mục ở cột bên) 

  Hỗ trợ kỹ thuật 

 Hỗ trợ kinh phí 

 Cả hai 

 5. Hoạt động sản xuất - kinh doanh của Doanh nghiệp từ 2016-2019  

(xin chọn các mục bên phải để điền thông tin) (Các thông tin thực hiện tại mục 5 lấy 

từ các báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh (hoặc Kế toán) của doanh nghiệp) 

5.1.Sản phẩm ĐV

T 

2016 2017 2018 2019 6 tháng 

năm 

2020 

Tăng(+),Giảm

( - )  

(%)  so sánh  

2019-2016 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) =((6)- (3))*100/ (3) 

-Số lượng sản phẩm chính        
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-Số lượng sản phẩm phụ        

5.2.Doanh thu hoạt động         

-Doanh thu sản phẩm chính        

-Doanh thu sản phẩm phụ         

5.3. Lượng tiêu thụ 

nguyên liệu, nhiên liệu, 

phụ liệu 

       

        

Nguyên liệu 

1:……………… 

       

Nguyên liệu 2: 

…………… 

       

Nhiên liệu1: 

……………… 

       

Nhiên liệu 2:……………        

Điện: KW

h 

      

Nước: m
3
       

Dầu D.O, F.O Tấn       

Khí        

Than        

Hóa chất        

Khác:……………………

………………… 

       

5.4. Đầu tư mở rộng sản 

xuất 

       

- Giá trị đầu tư thêm/đổi 

mới/thay thế trang thiết bị 

máy móc 

       

- Giá trị đầu tư xây dựng 

nhà xưởng 

       

5.5. Các sản phẩm mới 

khi áp dụng sản xuất sạch 

hơn (nếu có) 

       

Sản phẩm mới 1        

Sản phẩm mới 2        

5.6. Chi phí xử lý môi 

trường 

       

+ Chi phí về hóa chất        

+ Chi phí về điện        

+ Chi phí về thiết bị        

+ Chi phí về nhân công lao 

động 

       

Chi phí khác        

 

6. Doanh nghiệp đánh giá hiệu quả mang lại khi áp dụng Sản xuất 

sạch hơn? (chọn 1 mục ở cột bên) 

Khác:………………………………………………………………….. 

 Hiệu quả kinh tế  

 Hiệu quả kỹ thuật 



   

 

7. Doanh nghiệp nêu rõ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình áp dụng Sản xuất sạch hơn? 

…………………………………………………………………………………………………………… 

  

8. Doanh nghiệp có thành lập bộ phận chuyên trách về Sản xuất sạch 

hơn/Tiết kiệm năng lượng không? (chọn 1 mục ở cột bên) 

Nếu “có”, xin cho biết một số thông tin sau: 

+ Tên bộ phận chuyên 

trách:…………………….………………….…………….. 

+ Tổng số: …..……người. 

+ Họ tên người phụ 

trách:…………………….………………….……………….. 

+ Điện thoại: 

…………………….……Fax…….……………….……………….. 

+ Email:………………….………….Website DN: 

.…………………………….. 

 Có  

 Chưa thành lập 

 Không thành lập 

9. Đề xuất- Kiến nghị: 

 

9.1. Đề xuất 

Tiếp tục thực hiện sản xuất sạch hơn trong giai đoạn 2021-2025? 

(chọn 1 mục ở cột bên) 

 Tiếp tục áp dụng  

 Không áp dụng 

9.2. Kiến nghị (Nếu có):…………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………… 

Người điền thông tin 

Tên.................................................................. 

Chức vụ: ......................................................... 

Điện thoại........................................................ 

Xác nhận của doanh nghiệp 

(ký tên và đóng dấu) 
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